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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Tiếng Anh 1 

Mã học phần:  71CLAN30023 Số tin chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  71CLAN30023_01,02 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 
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II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng các từ 

vựng và cấu trúc 

ngữ pháp cơ bản để 

miêu tả các sự vật, 

sự việc thuộc các 

chủ đề thông dụng 

trong cuộc sống. 

Trắc 

nghiệm 

và Tự 

luận 

50% 21-40 5 PI 2.1 

CLO2 

Phân loại chính xác 

các điểm ngữ pháp 

cơ bản thông qua 

bài thực hành 

nói/viết và các bài 

kiểm tra ngôn ngữ. 

Trắc 

nghiệm  
50% 1-20 5 PI 2.1 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (35 câu hỏi - 0.25 điểm /1 câu hỏi) 

 

Choose the correct answer (0.25 mark/ question) 

My family and I ___________ a ciname last night 

A. went  

B. goes  

C. gone  

D. go 

ANSWER: A 

 “_______ ‘s your school?” “Oh, it’s in Nguyen Du street.” 

A. Where  

B. Who  

C. What  

D. How 

ANSWER: A 

There are three new students from _______ in our class. 

A. Mexico  

B. Mexican  

C. Mexicans  

D. Mexicians 

ANSWER: A 
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These are my new shorts.  Do you like _______? 

A. them  

B. they  

C. it  

D. its 

ANSWER: A 

The weather was so nice, _______ we went to the park to play football.  

A. so  

B. but  

C. and  

D. because 

ANSWER: A 

We can't go to Julia's party _________ we're going away that weekend. 

A. because  

B. but  

C. so  

D. and 

ANSWER: A 

I love _______ T-shirt but I don’t like _______ pants. 

A. this/ these  

B. these/ those  

C. these/ that  

D. this/ that 

ANSWER: A 

May friend ______ that most Americans have the dream to spend a New Year’s in New 

York. 

A. said  

B. says  

C. say  

D. saying 

ANSWER: A 

They  _____  to loud music in the club every weekend. 

A. listen  

B. listens  

C. listened  

D. to listen 

ANSWER: A 

Jack_______ for OA team 2 years ago.. 

A. played  
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B. play  

C. plays  

D. playing 

ANSWER: A 

_______books over there on the shelf are very interesting. 

A. Those  

B. That  

C. These  

D. This 

ANSWER: A 

They likes taking photos,  _______ they don’t like drawing. 

A. but  

B. and  

C. so  

D. because 

ANSWER: A 

My father is _______ in the family and so do I. 

     A. the only child  

     B. a child  

     C. one child  

     D. the child 

     ANSWER: A 

 

She is from India. She is_______. 

A. Indian  

B. Indias  

C. India  

D. Indians 

ANSWER: A 

Pete is a good student, he _______ finishes his homework. 

A. always  

B. usually  

C. sometimes  

D. hardly ever 

ANSWER: A 

_______ there any milk in the fidge? 

A. is  

B. does  

C. do  

D. are 
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ANSWER: A 

Water _____ at 100 degrees. 

A. boils  

B. boil  

C. boiled  

D. boiling 

ANSWER: A 

 “_______  do you go to school?” “By bike” 

A. How  

B. When  

C. Why  

D. What 

ANSWER: A 

“_______ did you you go to the hospital?” “Because I had a cold.” 

A. Why  

B. How  

C. What  

D. Who 

ANSWER: A 

At night, Lisa _______ a shower and then she gets into bed. 

A. takes  

B. works  

C. makes  

D. does 

ANSWER: A 

There_______ any cheese in the fridge last night. 

A. wasn’t  

B. were  

C. was  

D. weren’t 

ANSWER: A 

 

You can use this ________ to type words, the old one of the computer is broken. 

A. keyboard  

B. USB stick  

C. mouse  

D. screen 

ANSWER: A 
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How many…….. are there? 

A. people  

B. water  

C. rice  

D. money 

ANSWER: A 

 

She is by the river, waiting for a _________ to travel on water. 

A. boat  

B. train  

C. motorbike  

D. car 

ANSWER: A 

 

My grandfather’s only son is my _______. 

A. father  

B. cousin  

C. grandson  

D. sister 

ANSWER: A 

Is there a _______  near here? I need to catch a train. 

A. station  

B. museum  

C. hospital  

D. art gallery 

ANSWER: A 

I am really __________ because I love parties and being with people. 

A. social  

B. quiet  

C.  independent  

D.  lucky 

ANSWER: A 

I don’t like loud music, so  _______   music is my best choice. 

A. classical  

B. pop  

C. hip-hop  

D. rock 

ANSWER: A 

Thousands of fans packed into the _________ to watch the match. 

A. stadium  



BM-003 

Trang 7 / 9 

B. mall  

C. station  

D. museum 

ANSWER: A 

When I finish my work at 5 p.m., I _______ fishing with my close friends 

A. go  

B. do  

C. arrive  

D. prepare 

ANSWER: A 

Philip is a doctor, he doesn’t have enough sleep so he feels ________. 

A. tired  

B. angry  

C. great  

D. excited 

ANSWER: A 

 

 

Read the article about Erden. Are the sentences below “Right”, “Wrong” or “Doesn’t 

say”? 

Erden is Turkish but now lives in Seattle, USA, with his wife Nancy. In July 2012, he 

completed an amazing 5-year journey, becoming the first person ever to travel all the way 

around the world with no help from engines or sails. All he used were his own arms and legs, 

to cycle, row and walk around the world. 

His plan before beginning the trip was to climb the highest mountain on each of the six 

continents that he went through. Unfortunately he was only able to climb three of them 

because of bad weather and money problems. 

Erden spent a lot of his time on the trip rowing his boat. His journey across the Pacific Ocean 

took 312 days. Being alone for that much time was not at all easy, but he kept busy by listening 

to music and studying Spanish. He took dried food with him and had a water machine to make 

fresh water out of seawater. However, it only worked on sunny days. 

Erden is sure he will have more adventures one day. But at the moment all he wants to do is 

rest, think about his trip and spend time with Nancy. 

 

 

Erden began his journey around the world in 2012 

A. Right.          

B. Wrong.                     

C. Doesn’t say. 

ANSWER: A 

 

The plan to climb the mountains was made after Erden started the journey. 

A. Right.          

B. Wrong.                     
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C. Doesn’t say. 

ANSWER: A 

 

It was difficult for Erden to be by himself for so long while he was rowing. 

A. Doesn’t say.          

B. Wrong.                     

C. Right. 

ANSWER: A 

 

Erden already spoke a little Spanish before he began his trip. 

A. Wrong.       

B. Right.                     

C. Doesn’t say. 

ANSWER: A 

 

Erden was able to use his water machine everyday. 

A. Wrong.       

B. Right.                     

C. Doesn’t say. 

ANSWER: A 

 

 

PHẦN TỰ LUẬN (5 câu hỏi - 0.25 điểm/ câu hỏi) 

 

Reorder the words below to create full sentences (0.25 mark/ question) 

 

Câu hỏi 1: (0.25 điểm) new / want / for / I / get / shirt / to / a / myself 

 

Câu hỏi 2: (0.25 điểm) movie / very / that / interesting / was 

 

Câu hỏi 3: (0.25 điểm) his / always / the / he / for / family / cleans / house  

 

Câu hỏi 4: (0.25 điểm)  in / dances / she / room / the / beautifully / living 

 

Câu hỏi 5: (0.25 điểm) eat / in / we / moring / breakfast / often / the  

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 8.75  

Câu 1 – 35 A 0.25  
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II. Tự luận 1.25  

Câu hỏi 1 I want to get a new shirt for myself. 0.25  

Câu hỏi 2 That movie was very interesting. 0.25  

Câu hỏi 3 He always cleans the house for his 

family. 

0.25  

Câu hỏi 4 She dances beautifully in the living 

room. 

0.25  

Câu hỏi 5 We often eat breakfast together in the 

morning. 

0.25  

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 11  tháng 3 năm 2024 

 

 

 

Trưởng bộ môn  Giảng viên ra đề 

 

 

 

 

Mai Thu Hoài  Phạm Quế Anh 

 

  

 

 


